
 

VITAL TECHNICAL SDN. BHD. 

 

Technical Data Sheet 

VT-780 
Vinyl Adhesive 

Ngày phát hành: 12/11/2014 Ngày sửa đổi: 11/08/2022 Số bản sửa đổi: 22-01 

www.vitaltechnical.com  Trang 1 / 2  

VT-780 Vinyl Adhesive 
Keo dán sàn Vinyl gốc nước 

 
TRẠNG THÁI VẬT LÝ 
Dạng kem 
 
MÀU  
Be 
 
ĐÓNG GÓI 
1 kg/xô 
      (12 xô/thùng) 
5 kg/xô 
 (4 xô/thùng) 

10 kg/xô 
 (2 xô/thùng) 

20 kg/thùng 
  
 

HẠN SỬ DỤNG  
12 tháng 
 
BẢO QUẢN  
Bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát, nhiệt độ 
dưới 30°C 
 
 
 
 
 

 

  

MÔ TẢ 

 

  

VT-780 Vinyl Adhesive là loại keo gốc nước có độ bền cao, dễ trải, được thiết 
kế để lắp đặt các loại sàn vinyl như ván vinyl, tấm vinyl, gạch vinyl, sàn thể 
thao vinyl, v.v. trên hầu hết các loại bề mặt sàn phụ. Keo sẽ trở nên dính và có 
khả năng bám dính các loại sàn vinyl đàn hồi, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn, 
đặc biệt khi sàn phụ không bằng phẳng 100%. 

 

DỮ LIỆU  Hàm lượng chất rắn : 67%  

KỸ THUẬT Tỷ trọng : 1,19  

 Độ nhớt : 92.000 cPs  

 Cường độ cắt chồng : 7,7 N/cm2  

 
Hàm lượng VOC : 4,15 g / L 

Phương pháp 24 của 
USEPA 

 Độ phủ : 50 m² / 20 kg  

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Độ bám dính ban đầu cao 
▪ Trộn sẵn, dễ sử dụng 
▪ Lắp đặt và làm sạch đơn giản 
▪ Độ dính dư tốt 
▪ Thời gian làm việc dài, có thể định vị lại 
▪ Ít mùi và hàm lượng VOC thấp 
▪ Thân thiện với môi trường 

 

CÁC THỬ 
NGHIỆM / TIÊU 
CHUẨN ÁP 
DỤNG 

VT- 780 đáp ứng các yêu cầu sau: 
▪ VOC thấp - Phương pháp 24 của USEPA và Phương pháp 304-91 của SCAQMD theo 

Quy tắc 1168 của SCAQMD 

 

HƯỚNG DẪN 
 

▪ Sàn ván vinyl 
▪ Sàn tấm vinyl 
▪ Sàn gạch vinyl 
▪ Chân tường vinyl 
▪ Gạch hỗn hợp vinyl (VCT) 
▪ Bảo trì sàn vinyl  
▪ Sàn thể thao vinyl 
▪ Bê tông, gỗ và ván ép cứng, v.v. 

 

CHUẨN BỊ 
 

▪ Bề mặt nền phải nhẵn, phẳng, sạch, khô và không có hơi ẩm và kiềm. Loại bỏ bụi bẩn, 
sáp, dầu mỡ, sơn, dầu, chất bịt kín, hợp chất bảo dưỡng và tất cả các chất lạ có thể 
cản trở độ bám dính thích hợp.   

▪ Trám tất cả các vết nứt, lỗ và điểm thấp bằng hợp chất vá và san phẳng gốc xi măng 
biến tính polymer. 

▪ Sàn phụ bê tông hoặc gỗ có độ xốp cao nên được bịt kín bằng lớp lót để tạo điều kiện 
bám dính. 

▪ Không nên sử dụng keo trong điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh (tức là dưới 8 °C hoặc 
trên 35 °C). 

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 
 

1. Trải một lớp keo đều lên sàn phụ bằng bay. 
2. Đặt vinyl lên keo khi keo trở nên dính (trong 30 - 60 phút) để đảm bảo độ bền liên kết 

tuyệt vời sau khi đóng rắn. Keo có thể vẫn dính trong một thời gian dài, có thể tiếp tục 
lắp đặt ngay cả vào ngày thứ hai. 

3. Ấn đều vinyl bằng con lăn để đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn giữa vinyl và sàn phụ. 
4. Phải để keo khô qua đêm (tối thiểu 12 giờ) trước khi cho phép đi lại trên sàn. Không 

rửa hoặc lau sàn trong 5 ngày sau khi lắp đặt. 

 
 

(Quét để tìm hiểu 
cách sử dụng) 

Truy cập trang sản 
phẩm: 

VT-780 Vinyl 

Adhesive 

 

 

https://www.vitaltechnical.com/vn/product/flooring-adhesive/Default.aspx?vt=vt-780-vinyl-adhesive
https://www.vitaltechnical.com/vn/product/flooring-adhesive/Default.aspx?vt=vt-780-vinyl-adhesive
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VT-780 
Vinyl Adhesive 
 

 

VỆ SINH ▪ Loại bỏ cặn keo ướt bằng khăn trắng sạch, ẩm với nước xà phòng.  
▪ Sử dụng dầu khoáng để làm sạch cặn keo khô, tuân theo các cảnh báo trên thùng chứa. 

 

CẢNH BÁO Chất lỏng và hơi dễ cháy. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn 
gây cháy khác. Không hút thuốc. Giữ bình chứa đóng chặt. Sử dụng thiết bị điện/thông 
gió/chiếu sáng chống cháy nổ. Đeo găng tay bảo vệ. NẾU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc): Cởi bỏ 
ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước. Bảo quản ở nơi thông 
thoáng. Giữ mát. Để xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết 
thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất. 

 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự 
thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của 
chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể 
phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công 
hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm 
tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 

 

 


